
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

HỘI ĐỒNG THI: SỞ GDĐT TIỀN GIANG

01 THPT Phạm Thành Trung 579
25

Ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè; ĐT: 02733.817436; Email: 

c3phamthanhtrung.tiengiang@moet.edu.vn

02 THPT Lê Thanh Hiền 555
25

Ấp 1, xã An Hữu, huyện Cái Bè; ĐT: 02733.821171; Email: 

c3lethanhhien.tiengiang@moet.edu.vn

03 THPT Thiên Hộ Dương 382
17

Ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè; ĐT: 02733.822182; Email: 

c3thienhoduong.tiengiang@moet.edu.vn

04
THPT Cái Bè 

(Hệ THPT + GDTX + Tự do)
715

31 3

Khu 3, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè; ĐT: 02733.824355, Email: 

c3caibe.tiengiang@moet.edu.vn

05 THPT Huỳnh Văn Sâm 459
20

Khu 4, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè; ĐT: 02733.923332; 

Email: c3huynhvansam.tiengiang@moet.edu.vn

06
THPT Phan Việt Thống 

(Hệ THPT + GDTX + Tự do)
469

21 1

Ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy; ĐT: 02733.772128; Email: 

c3phanvietthong.tiengiang@moet.edu.vn

07 THPT Lưu Tấn Phát 508
22

Ấp Bình Thạnh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy; ĐT: 02733.828315; Email: 

c3luutanphat.tiengiang@moet.edu.vn

08 THPT Đốc Binh Kiều 613
26

Số 2, đường Võ Thanh Tâm, khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy; 

ĐT: 02733.829348; Email: c3docbinhkieu.tiengiang@moet.edu.vn

09 THPT Tứ Kiệt 404
17

Quốc lộ 1A, khu phố 3, Phường 4, thị xã Cai Lậy; ĐT: 02733.829038; Email: 

c3tukiet.tiengiang@moet.edu.vn

10 THPT Lê Văn Phẩm 411
19

Ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy; ĐT: 02733.827302; Email: 

c3levanpham.tiengiang@moet.edu.vn

11 THPT Tân Phước 251
12

Khu 3, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước; ĐT: 02733.848280; Email: 

c3tanphuoc.tiengiang@moet.edu.vn

12 THPT Nguyễn Văn Tiếp 308
13

Ấp Tân Quới xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Giang; ĐT 

02733 849 141; Email: c3nguyenvantiep. tiengiang@moet.edu.vn

13 THPT Dưỡng Điềm 652
28

Ấp Hòa, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành; ĐT: 02733.629031; Email: 

c3duongdiem.tiengiang@moet.edu.vn

14 THPT Vĩnh Kim 505
22

Ấp Thới, ĐT876, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành; ĐT: 02733.834014; Email: 

c3vinhkim.tiengiang@moet.edu.vn

15 THPT Tân Hiệp 660
29

Ấp Thân Đức, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành; ĐT: 02733.831310; 

Email: c3tanhiep.tiengiang@moet.edu.vn

16
THPT Nguyễn Đình Chiểu 

(Hệ THPT + GDTX + Tự do THPT)
682

29 1

Số 8bis, Hùng Vương, Phường 1, Tp.Mỹ Tho; ĐT: 02733.887290; Email: 

c3nguyendinhchieu.tiengiang@moet.edu.vn

17
THCS Lê Ngọc Hân 

(Hệ THPT + GDTX + Tự do THPT)
603

26 2

Số 2 Ngô Quyền, Phường 1, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang; ĐT: 02733.872319; Email: 

c2lengochanmytho.tiengiang@moet.edu.vn

18
THPT Chuyên 

(Hệ THPT + Tự do THPT)
610

26 1

Ấp Bình Tạo, xã Trung An, Tp.Mỹ Tho; ĐT: 02733.877609; Email: 

c3chuyentiengiang.tiengiang@moet.edu.vn

19
THCS Xuân Diệu 

(Hệ THPT + GDTX + Tự do GDTX)
556

24 3

Số 3 Hùng Vương, Phường 1, Tp.Mỹ Tho; ĐT: 02733.872617; Email: 

c2xuandieumytho.tiengiang@moet.edu.vn

20 THPT Chợ Gạo 657
29

Ô3, khu 1, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo; ĐT: 02733.835219; Email: 

c3chogao.tiengiang@moet.edu.vn

21 THPT Bình Phục Nhứt 249
11

Ấp Bình Khương 2, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo; ĐT: 02733.897636; 

Email: c3binhphucnhut.tiengiang@moet.edu.vn

22 THPT Thủ Khoa Huân 464
20

Ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo; ĐT: 02733.665082; Email: 

c3thukhoahuan.tiengiang@moet.edu.vn

23 THPT Trần Văn Hoài 401
17

Ô3, khu 1, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo;  ĐT: 02733.654838; Email: 

c3tranvanhoai.tiengiang@moet.edu.vn

24 THPT Vĩnh Bình 804
34

Ấp Thạnh Hưng, xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây; ĐT: 02733.838342; 

Email: c3vinhbinh.tiengiang@moet.edu.vn

25 THPT Nguyễn Văn Thìn 328
14

Khu 5, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây; ĐT: 02733.535360; Email: 

c3nguyenvanthin.tiengiang@moet.edu.vn

26 THCS và THPT Phú Thạnh 361
16

Ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông; ĐT: 02733.530039; Email: 

c23phuthanh.tiengiang@moet.edu.vn
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27 THPT Trương Định 814
35

Số 10 Nguyễn Văn Côn, Phường 2, thị xã Gò Công; ĐT: 02733.841614; Email: 

c3truongdinh.tiengiang@moet.edu.vn

28
THPT Gò Công

 (Hệ THPT + Tự do THPT)
315

14 1

Đường Trần Công Tường, Phường 5, thị xã Gò Công; ĐT: 02733.514314; Email: 

c3gocong.tiengiang@moet.edu.vn

29 THPT Gò Công Đông 585
25

Ấp Gò Lức, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông; ĐT: 02733.840441; Email: 

c3gocongdong.tiengiang@moet.edu.vn

30
THPT Nguyễn Văn Côn

 (Hệ THPT + GDTX + Tự do GDTX)
555

24 4

Số 13, đường Nguyễn Văn Côn, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông; ĐT: 

02733.846150; Email: c3nguyenvancon.tiengiang@moet.edu.vn

Tổng 15.455   671 16
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